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thích. 

ĐÁP ÁN NGỮ VĂN 

I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 

1. B 

2. C 

3. A 

4. C 

5. D 

6. Để phân tích tâm trạng của bé Hồng trong đoạn trích, cần nêu được các ý chính sau: 

- Giới thiệu hoàn cảnh bé Hồng: cha mất sớm vì nghiện ngập, mẹ vì cùng túng phải tha 

hương cầu thực, chú bé ở lại một mình bên cạnh những người thân cay nghiệt. 

- Đây là đoạn trích thể hiện tâm trạng của bé Hồng trong đoạn đối thoại với người cô: 

+ Đau đớn, xót xa trước những lời lẽ cay độc của người cô nói về mẹ mình. Chú ý phân 

tích sự căm tức, phẫn uất dâng lên trong lòng bé Hồng ngày càng tăng tiến (lúc đầu cố 

kìm nén sau đó lòng căm tức lên tới đỉnh điểm : cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra 

tiếng...). 

+ Yêu thương và bảo vệ người mẹ của mình trong ý nghĩ (Giá những cổ tục đã đày đoạ 

mẹ tôi... cho kì nát vụn mới thôi). 

+ Nghệ thuật diễn tả tâm trạng : tương phản và đối lập, sự tăng tiến về cảm xúc diễn ra 

trong cuộc đối thoại. Lời văn giàu cảm xúc, thấm đẫm chất trữ tình, miêu tả cụ thể và tinh 

tế. 

7. Hình ảnh người nông dân qua hai đoạn trích hiện lên với cuộc sống nghèo đói, tình 

cảnh đáng thương nhưng có nhiều phẩm chất cao đẹp : 

- Cuộc sống nghèo khổ, ngột ngạt : Người nông dân luôn ở trong những tình cảnh đáng 

thương, cuộc sống nghèo túng (chị Dậu thì nhà nghèo, chồng chị bị bọn lính lệ bắt vì 

thiếu sưu thuế, chồng đau ốm lại bị đánh đập ; lão Hạc thì vợ chết, con bỏ đi biền biệt 

làm đồn điền cao su, lão cố làm việc, tích cóp tiền cho con, bán con chó yêu rồi chọn cái 
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chết để dành tiền cho con). 

- Nhân cách cao đẹp : Những phẩm chất cao quý của chị Dậu (yêu chồng, thương con, 

tinh thần phản kháng mãnh liệt để bảo vệ chồng), lão Hạc (tình yêu thương con lớn lao, 

cái chết cao quý, hi sinh vì con,...), ông giáo (nghèo khổ nhưng có tinh thần giúp đỡ, sẻ 

chia, đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ). 

II. TIẾNG VIỆT 

1. HS có thể điền vào các trường từ vựng cho sẵn các từ đơn (ví dụ, thực vật : dừa,..., 

động vật : trâu,...), các từ phức (ví dụ, thực vật : hoa hồng, động vật : hà mã,...), tục 

ngữ, thành ngữ (ví dụ, thực vật : khoai đất lạ, mạ đất quen, động vật : như tằm ăn 

rỗi,...). 

Số lượng các từ ngữ tìm được càng phong phú càng tốt. 

2.  

Tên trường từ vựng Dãy từ 

Bộ phận cơ thể mắt, mép, cằm, cổ 

Cảm xúc căm tức, thương, đau đớn, sợ hãi 

Gia đình anh, em, cô, mợ, bà 

Chất liệu đá, thủy tinh, gỗ 

Hành động vồ, cắn, nhai, nghiến  

 

3. D 

4. C 

5. C 

6.  
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a b c d e g 

Đúng Sai Sai Đúng Đúng Sai 

 

7.  

Trợ từ nhấn mạnh Chính, cảm, cứ… 

Trợ từ biểu thị thái độ đánh giá Đến, những, có, ngay, là… 

Thán từ gọi – đáp Ơi, này, vâng, dạ, ừ… 

Thán từ biểu lộ cảm xúc Ôi, a, ái, ô, ô hay, than ôi, trời ơi 

 

8.  

1 2 3 4 5 

e a d c b 

 

III. TẬP LÀM VĂN 

1. Khi triển khai ý cho đoạn văn, có thể tham khảo gợi ý sau : 

- Yếu tố tự sự : chuyện về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học : thời gian, không gian diễn ra 

buổi tựu trường (ở đâu, khi nào,...) có gì đặc biệt đối với em ? 

- Yếu tố miêu tả : miêu tả lại khung cảnh ngày tựu trường, tâm trạng và cảm giác trong 

buổi tựu trường như thế nào, nó có gì khác lạ (có hồi hộp, bỡ ngỡ, lo sợ hay không, thể 

hiện ra sao,...) ? 

- Yếu tố biểu cảm : phát biểu cảm xúc, tình cảm, những ấn tượng của em về khung cảnh 

xung quanh (về trường, lởp), về mọi người (thái độ, cử chỉ của thầy (cô) giáo, bè bạn) ? 

Kỉ niệm sâu sắc nhất là về điều gì (kỉ niệưi về thầy (cô) giáo, về bạn cùng lớp hay về bài  
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học đầu tiên,...) ? 

2. Yêu cầu : 

- Đọc kĩ văn bản, nắm nội dung. 

- Xác định nội dung chính cần tóm tắt. 

- Sắp xếp nội dung theo một trình tự hợp lí. 

- Viết văn bản tóm tắt bằng lời văn của mình. 

- Tham khảo một số bản tóm tắt sau  

TÔI ĐI HỌC 

Không khí của buổi sáng mùa thu đã khiến nhân vật "tôi" nhớ lại buổi đầu tiên đi học. Đó là một 

buổi sáng trong lành, mẹ dắt tay nhân vật "tôi" đi học. Lần đầu tiên, cậu bé thấy mọi thứ quen 

thuộc hằng ngày đều trở nên khác lạ. Đến trường, cậu run run nép vào mẹ, quan sát những học 

sinh khác và rất hồi hộp khi phải rời tay mẹ. Nghe thấy giọng nói, ánh mắt trìu mến của ông đốc 

và thầy giáo trẻ, dường như cậu bé đã vượt qua được sự sợ hãi ban đầu khi núp sau áo mẹ. 

Trong lớp học, cậu bé thả hồn theo những kỉ niệm thơ ấu nhưng tiếng phấn của thầy giáo đã 

đưa cậu trở về với thực tại. Cậu bé chăm chỉ và ngoan ngoãn đón nhận bài học đầu tiên. 

TRONG LÒNG MẸ 

Chú bé Hồng là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Khi cha bé Hồng mất, mẹ 

cậu vì cùng túng phải bỏ con đi tha hương cầu thực. Sống trong cảnh mồ côi cha, không có mẹ, 

cậu bé Hồng phải chịu bao lời thị phi và sự ghẻ lạnh của họ hàng. Một hôm, gần đến ngày giỗ 

đầu cha của bé Hồng, bà cô đến bên cậu và tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của mẹ con bé 

Hồng. Bà cô hỏi cậu có muốn đi thăm mẹ cậu không, rồi nói đến việc mẹ cậu đã có con với người 

đàn ông khác và đã quên cậu, rồi vẽ ra cảnh mẹ cậu xơ xác, còm cõi đáng thương... Nhưng dù 

bà cô có nói thế nào, chú bé Hồng vẫn nhất mực thương mẹ, cậu cố gắng tránh những câu hỏi 

đầy động chạm của bà cô nhưng trong lòng vô cùng đau khổ và xót xa cho mẹ. Đến ngày giỗ 

đầu cha, bé Hồng đã gặp mẹ trên đường về. Khi gặp mẹ, cậu hân hoan, háo hức như sống lại 

những cảm xúc ngọt ngào từ ngày thơ bé. Mọi lời nói cay độc của bà cô biến mất, thay vào đó 

là tình thương yêu vô bờ bến của hai mẹ con. 
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LÃO HẠC 

Vợ chết để lại cho lão Hạc một thằng con trai, con trai lão phẫn chí vì nghèo không lấy được vợ 

nên đã đi đồn điền cao su bỏ lại mình lão với "cậu Vàng". Nhưng cuối cùng, sau một trận ốm 

thập tử nhất sinh, lão đành phải bán "cậu Vàng". Lão mang toàn bộ số tiền dành dụm được sang 

nhờ ông giáo cất giữ để lo tang ma cho lão sau này và trông nom giúp lão mảnh vườn cho con 

trai. Từ đó, lão có gì ăn nấy. Một hôm, lão xin Binh Tư ít bả chó. Binh Tư đem chuyện kể với ông 

giáo khiến ông giáo rất buồn. Lão Hạc bỗng nhiên chết, cái chết quằn quại, đau đớn, dữ dội. Cả 

làng không ai hiểu nguyên nhân vì sao lão chết, chỉ có ông giáo hiểu và không còn buồn về nhân 

phẩm con người. 

 

CÔ BÉ BÁN DIÊM 

Câu chuyện kể về một cô bé bán diêm. Mồ côi mẹ, bà nội hiền hậu yêu thương em cũng đã qua 

đời. Sống với cha nhưng do túng thiếu nên cha bắt em đi bán diêm. Một đêm Giáng sinh giá 

lạnh, em không dám về nhà vì không bán được bao diêm nào. Ngồi bên bức tường xám lạnh, 

em liều quẹt que diêm thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Mỗi ánh sáng của một que diêm lại 

đưa em đến với những mộng tưởng đẹp đẽ : lò sưởi ấm áp, bàn tiệc thịnh soạn, cây thông Nô-

en, người bà yêu quý. Khi những que diêm vụt tắt thì mộng tưởng cũng tan biến, chỉ còn lại giá 

lạnh, cô đơn. Vì khát khao được lưu giữ hình ảnh của bà nên không ngần ngại em bé đã đốt cho 

đến hết những que diêm còn lại. Cuối cùng, em chết vì lạnh nhưng nụ cười vẫn nở trên môi bởi 

em đã thấy điều kì diệu. 

 

 


